
A B C D Đ E G H I 1 2 3=4+..+6 4 5 6 7 8
9=10+..+

13
10 11 12 13 14

TỔNG SỐ= I+II+III 125.397 191.354 49.336 77.627 64.391 26.525 24.472 193.407 49.336 77.627 64.391 2.053

I KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 3.900 2.700 1.200 587 587 3.900 2.700 1.200

1
Dự án Xây dựng mới 05 cầu tuyến 

đường Trương Vĩnh Nguyên
C 8077743

P. Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ

35/NQ-HĐND

04/10/2022
79.857 1.500 1.500 227 1.273 1.273

2
Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị 

Trâm và Huỳnh Thị Nở
B 8091302

P. Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ

33/NQ-HĐND

04/10/2022
142.734 20.000 1.200 1.200 321 879 879

3

Đầu tư hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng 

dữ liệu dùng chung của Ủy ban nhân dân 

quận, phường

C 8097383 QCR
Ban QLDA 

&PTQĐ

32/NQ-HĐND

20/12/2023
9.156 2.000 50 50 50 50

4

Xây dựng mới phòng học, các hạng mục 

phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu 

học Trần Hoàng Na

C 8090742
Phường Hưng 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ

17/NQ-HĐND

12/7/2024
14.398 8.650 250 250 250 250

5

Xây dựng mới phòng học, các hạng mục 

phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu 

học Tân Phú

C 8090743
Phường Tân 

Phú

Ban QLDA 

&PTQĐ

13/NQ-HĐND

12/7/2024
24.292 9.500 250 250 250 250

6

Xây dựng mới phòng học, các hạng mục 

phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu 

học Phú Thứ 1.

C 8090744
Phường Phú 

Thứ

Ban QLDA 

&PTQĐ

16/NQ-HĐND

12/7/2024
13.900 8.250 250 250 250 250

7 Xây dựng mới trường Mầm non Tân Phú C 8090745
Phường Tân 

Phú

Ban QLDA 

&PTQĐ

15/NQ-HĐND

12/7/2024
24.013 9.500 250 250 250 250

8
Xây dựng nhà ăn đại biểu cho Ban chỉ 

huy quận sự quận
C 8090746

Phường 

Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ

18/NQ-HĐND

12/7/2024
2.219 2.100 10 10 39 49 49

9

Mua sắm bàn, ghế phục vụ cho hoạt 

động của Hội trường trung tâm Khu 

chính trị - Hành chính tập trung quận Cái 

Răng.

C 8097475 P. Phú Thứ
Ban QLDA 

&PTQĐ

19/NQ-HĐND

12/7/2024
1.186 1.000 40 40 15 25 25

10
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mẫu 

giáo Ba Láng
C 8097382 P. Ba Láng

Ban QLDA 

&PTQĐ

14/NQ-HĐND

12/7/2024
1.320 1.100 100 100 24 76 76

Nguồn 

kết dư 

ngân 

sách

ĐVT: Triệu đồng

Địa điểm xây 

dựng

Kế 

hoạch 

vốn điều 

chỉnh 

tăng, bổ 

sung

Kế 

hoạch 

vốn 

điều 

chỉnh 

giảm

Đơn vị 

đươc giao 

chủ đầu tư

Quyết định đầu tư 

ban đầu
Kế hoạch 

đầu tư 

phát triển 

trung hạn 

nguồn 

NSĐP giai 

đoạn 2021-

2025

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

đến hết 

năm 

2023

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024 

trước 

khi điều 

chỉnh

TT Danh mục dự án

Nhóm 

dự án 

A/B/C

Mã dự 

án

Thời 

gian KC-

HT

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024  sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 
Sử dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Sử 

dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

Trong đó Trong đó

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND  ngày     tháng    năm 2024 của  Hội đồng nhân dân  quận Cái Răng)
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Nguồn 

kết dư 

ngân 

sách

Địa điểm xây 

dựng

Kế 

hoạch 

vốn điều 

chỉnh 

tăng, bổ 

sung

Kế 

hoạch 

vốn 

điều 

chỉnh 

giảm

Đơn vị 

đươc giao 

chủ đầu tư

Quyết định đầu tư 

ban đầu
Kế hoạch 

đầu tư 

phát triển 

trung hạn 

nguồn 

NSĐP giai 

đoạn 2021-

2025

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

đến hết 

năm 

2023

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024 

trước 

khi điều 

chỉnh

TT Danh mục dự án

Nhóm 

dự án 

A/B/C

Mã dự 

án

Thời 

gian KC-

HT

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024  sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 
Sử dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Sử 

dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

Trong đó Trong đó

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

11
Trang bị hệ thống âm thanh cho hội 

trường các Phường
C QCR

Ban QLDA 

&PTQĐ

5305/QĐ-UBND

27/11/2021
4.303 300 100 100 100

12

Mua sắm bàn, ghế phục vụ dạy và học 

của các trường trên địa bàn quận Cái 

Răng

C QCR
Ban QLDA 

&PTQĐ
200 200 200

13

Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh 

cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ 

thông tin trên địa bàn Quận Cái Răng 

C QCR
Ban QLDA 

&PTQĐ
120 120 120

14

Cải tạo, sửa chữa Khán đài và khu vệ 

sinh phục vụ công tác tuyển quân, Nhà 

truyền thống tại Ban chỉ huy quân sự 

quận

C
P. Thường 

Thạnh

Ban chỉ huy 

Quân sự
70 70 70

15
Cải tạo, sửa chữa Kho vũ khí, đạn tại 

Ban chỉ huy quân sự quận
C

P. Thường 

Thạnh

Ban chỉ huy 

Quân sự
58 58 58

II VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 174.291 184.454 49.336 74.927 60.191 25.938 23.885 186.507 49.336 74.927 60.191 2.053

II.1 Dự án hoàn thành 56.812 53.618 45.221 1.440 1.440 173 1.267

1 Nâng cấp tuyến lộ rạch Cây Tràm C 7932940

P. Thường 

Thạnh - Hưng 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023

5313/QĐ-UBND 

27/11/2021
9.260 8.000 6.630 500 500     500   

2 Xây dựng mới cầu Ông Thiện C 7982817
P. Thường 

Thạnh 

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023

23/QĐ-UBND  

04/10/2022 
4.427 4.300 2.242 138 138     138   

3 Nạo vét kênh Ấp Mỹ C 7565248
P. Thường 

Thạnh 

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023

3986/QĐ-UBND 

16/12/2022 
4.823 4.823 3.500 285 285     285   

4

Kè mé sông tại di tích lịch sử “Địa điểm 

chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại 

rạch Ông Cửu năm 1968”

C 7853526
P. Thường 

Thạnh 

Ban QLDA 

&PTQĐ
2022-2023

4071//QĐ-UBND 

08/10/2020
3.078 2.400 2.246 45 45       45   

5 Nạo vét kênh Cái Chanh C 7954451
Thường 

Thạnh
Phòng Kinh tế 2023

2627

03/10/2022
         7.586             9.000   5.150 38 38       38   

6 Nạo vét rạch Ngã Bát C 7954452
Phú Thứ - 

Thường 

Thạnh

Phòng Kinh tế 2023
3333

15/11/2022
         2.806             2.500   2.300 16 16       16   

7
Xây dựng mới cầu Rạch Đập và cầu Út 

Em
C

P. Hưng 

Thạnh
Phòng QLĐT

05/2022-

11/2022

5650/QĐ-UBND

14/12/2021
4.110 3613 3.593 23 23 23

8
Chỉnh trang lát gạch vỉa hè và hệ thống 

thoát nước khu tái định cư Thạnh Mỹ
C P. Lê Bình Phòng QLĐT

10/2021-

02/2022

4327/QĐ-UBND

30/10/2020
5.802 4782 5.331 222 222 222
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Nguồn 

kết dư 

ngân 

sách

Địa điểm xây 

dựng

Kế 

hoạch 

vốn điều 

chỉnh 

tăng, bổ 

sung

Kế 

hoạch 

vốn 

điều 

chỉnh 

giảm

Đơn vị 

đươc giao 

chủ đầu tư

Quyết định đầu tư 

ban đầu
Kế hoạch 

đầu tư 

phát triển 

trung hạn 

nguồn 

NSĐP giai 

đoạn 2021-

2025

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

đến hết 

năm 

2023

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024 

trước 

khi điều 

chỉnh

TT Danh mục dự án

Nhóm 

dự án 

A/B/C

Mã dự 

án

Thời 

gian KC-

HT

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024  sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 
Sử dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Sử 

dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

Trong đó Trong đó

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

9

Sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết, 

chỉnh trang đô thị (mặt đường, thoát 

nước, vĩa hè)

C Q. Cái Răng Phòng QLĐT
09/2022-

03/2023

2285/QĐ-UBND

25/08/2022
14.920 14200 14.229 173 173 173

II.2 Dự án chuyển tiếp 125.593 58.670 2.951 33.528 22.191 918 6.173 53.415 2.910 27.528 22.191 786

1

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp 

Tiểu học và cấp Trung học cơ sở trên địa 

bàn quận Cái Răng.

C 7982809
quận

 Cái Răng

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023-2024

3985/QĐ-UBND 

16/12/2022
26.658 25.000 16.374 5.851 5.851 5.851 5.851

2

Nâng cấp, sửa chữa các trường trên địa 

bàn các phường: Lê Bình, Hưng Phú, 

Phú Thứ, Tân Phú

C 7853533
quận Cái 

Răng

Ban QLDA 

&PTQĐ
2022-2023

3295/QĐ-UBND 

14/11/2022 
14.499 14.400 12.200 789 789       789 789

3

Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ nhà 

Thông tin KV Phú Xuân đến đầu Kênh 

Thạnh Đông

C 7932944
phường Phú 

Thứ

Ban QLDA 

&PTQĐ
2022-2024

611/QĐ-UBND 

08/3/2022 
14.947 14.500 13.030 500 500        500 500      

4
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ cầu Xẻo 

Lá đến cầu Ngã Bát
C 7982814 P. Phú Thứ

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023-2024

3983/QĐ-UBND 

16/12/2022
7.681 7.500 4.900 100 100        132     232 232      

5 Mở rộng tuyến Rạch Chiếc (2 bên) C 7934654 P. Ba Láng
Ban QLDA 

&PTQĐ
2022-2024

1631/QĐ-UBND 

22/06/2022 
12.232 12.200 9.810 1.041 1.041     1.041 1.041   

6

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cống dọc, 

ngang đường thuộc phường Lê Bình, Ba 

Láng

C 7933436
P. Lê Bình

P. Ba Láng
Phòng QLĐT 2023-2024

3030/QĐ-UBND

30/10/2022
3.084 3.000 2.411 627 627        173 454 454      

7
Xây dựng mới khối phòng học Trường 

Tiểu học Ba Láng
C 7932936

P. Ba 

Láng

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023-2024

261/QĐ-UBND 

26/01/2022 
20.641 20.000 16.544 922 922 922 -       922

8 Xây dựng mới trạm y tế phường Tân Phú C 7982812 P. Tân Phú
Ban QLDA 

&PTQĐ
2023-2024

3348/QĐ-UBND 

17/11/2022
6.661 6.500 5.530 500 500 500 -       500

9

Dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật số 

hóa phục vụ nâng cao hoạt động của Hội 

đồng nhân dân quận, phường

C 7964586
quận

 Cái Răng
Phòng VTTT 2023-2024

3342/QĐ-UBND 

26/07/2023
4.380 4.380 2.791 1.308 1.308 1.308 -       1.308

10
Xây dựng mới cầu tàu chợ nổi và các 

hạng mục liên quan.
C 7961367 P. Lê Bình Phòng QLĐT 2023-2024

2792/QĐ-UBND

17/10/2022
35.306 34.900 14.824 13.683 683        13.000 6000 7.683 683      7.000

11

Xây dựng mới trụ sở Quận ủy, các ban 

xây dựng Đảng Quận ủy và các tổ chức 

chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp

B 7932935 P. Phú Thứ
Ban QLDA 

&PTQĐ
2023-2025

2911/QĐ-UBND 

26/10/2022 và QĐ 

69/QĐ-

BQLDA&PTQĐ 

08/5/2023 

78.555 78.000 22.338 20.528 20.528 20.528 20.528
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Nguồn 

kết dư 

ngân 

sách

Địa điểm xây 

dựng

Kế 

hoạch 

vốn điều 

chỉnh 

tăng, bổ 

sung

Kế 

hoạch 

vốn 

điều 

chỉnh 

giảm

Đơn vị 

đươc giao 

chủ đầu tư

Quyết định đầu tư 

ban đầu
Kế hoạch 

đầu tư 

phát triển 

trung hạn 

nguồn 

NSĐP giai 

đoạn 2021-

2025

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

đến hết 

năm 

2023

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024 

trước 

khi điều 

chỉnh

TT Danh mục dự án

Nhóm 

dự án 

A/B/C

Mã dự 

án

Thời 

gian KC-

HT

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024  sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 
Sử dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Sử 

dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

Trong đó Trong đó

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

12
Kè mé sông tại di tích văn hóa "Đình 

Thường Thạnh"
C 7853527

phường 

Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ
2021-2024

4070/QĐ-UBND

08/10/2020
6.518 4.900 3.673 786 786     786   

12
Xây dựng mới Trường trung học cơ sở 

Tân Phú
C 7932935 P. Tân Phú

Ban QLDA 

&PTQĐ
2023-2025

3986/QĐ-UBND 

16/12/2022
44.993 42.000 1.168 12.821 12.821 12.821 12.821

II.3 Dự án đầu tư mới 3.477 125.784 46.385 41.399 38.000 790 17.712 108.862 42.903 28.859 37.100

1
Xây dựng mới trường Mầm non Hưng 

Phú
C 8044207 P. Hưng Phú

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

12/NQ-HĐND

21/7/2023
29.912 20.000 300 17.000 2.000 15.000 17.000 2.000 15.000

2 Nhà văn hóa khu vực các phường- đợt 1 C 8049783 QCR
Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

15/NQ-HĐND

28/9/2023
8.212 8.000 50 7.600 600 7.000 900 6.700 600 6.100

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ nhà 

văn hóa KV Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá
C 7982816 P. Phú Thứ

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

4532/QĐ-UBND

24/11/2023
13.409 13.000 415 11.700 10.000   1.700 790 10.910 10.000 910

4 Nâng cấp tuyến lộ cặp sông Ấp Mỹ C 7982815
P. Thường 

Thạnh 

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

4530/QĐ-UBND

24/11/2023
14.643 14.000 627 13.000 12.500   500 2.372 10.628 10.128 500

5
Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Bà Vèn (2 

bên)
C 7932941

P. Thường 

Thạnh 

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

28/NQ-HĐND

04/10/2022
22.887 20.000 100 16.700 16.700 10.700 6.000 6.000

6

Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ cầu 

Mật Cật đến ngọn Mật Cật (Bờ phải tính 

từ rạch Xẻo Lá)

C 7982813 P. Phú Thứ
Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

4531/QĐ-UBND

24/11/2023
12.096 12.000 345 10.084 10.084   1.900 8.184 8.184

7
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ cầu 

Bến Bạ đến cầu Ba Dầu
C 7933430 P. Tân Phú

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

2373/QĐ-UBND

05/09/2022
6.696 6.500 170 5.700 3.801 1.899 1.050 4.650 3.801 849

8
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy và 

UBND, Hội trường các phường
C 8044206 QCR

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

13/NQ-HĐND

21/7/2023
10.938 10.000 100 9.000 8.000     1.000 790     9.790 8.790 1.000

9
Nâng cấp nhánh phải tuyến đường số 1A 

- Khu Công nghiệp Hưng phú  1
C 7869889 P. Tân Phú

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

4328/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020
14.848 12.000 300 8.000 8.000 8.000 8.000

10
Nâng cấp hạ tầng khu dân cư Khu 

vực Yên Hạ
C 7933431

P. Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2025

1810/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022
14.760 10.000 370 8.000 8.000 8.000 8.000

11 Xây dựng mới trụ sở phường Tân Phú C 8049784 P. Tân Phú
Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2026

1468/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2024
22.920 15.000 300 12.000 12.000 12.000 12.000

12

Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông 

Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT 

Nguyễn Việt Dũng đến chợ Cái Chanh

C 8050313

P. Lê Bình - 

Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ
2024-2026

1522/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2024
55.975 18.000 400 7.000 7.000 7.000 7.000

4



Nguồn 

kết dư 

ngân 

sách

Địa điểm xây 

dựng

Kế 

hoạch 

vốn điều 

chỉnh 

tăng, bổ 

sung

Kế 

hoạch 

vốn 

điều 

chỉnh 

giảm

Đơn vị 

đươc giao 

chủ đầu tư

Quyết định đầu tư 

ban đầu
Kế hoạch 

đầu tư 

phát triển 

trung hạn 

nguồn 

NSĐP giai 

đoạn 2021-

2025

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

đến hết 

năm 

2023

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024 

trước 

khi điều 

chỉnh

TT Danh mục dự án

Nhóm 

dự án 

A/B/C

Mã dự 

án

Thời 

gian KC-

HT

Kế 

hoạch 

vốn bố 

trí năm 

2024  sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 
Sử dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Sử 

dụng 

đất

Nguồn 

XSKT

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

Trong đó Trong đó

Nguồn 

Cân đối 

ngân 

sách

II.4
Bổ sung kế hoạch vốn dự án đầu tư 

mới
22.790 22.790 3.350 18.540 900

1

Mua sắm bàn, ghế phục vụ cho hoạt 

động của Hội trường trung tâm Khu 

chính trị - Hành chính tập trung quận Cái 

Răng.

C 8097475 P. Phú Thứ
Ban QLDA 

&PTQĐ

1953/QD-UBND

10/09/2024
1.186 1.000 950 950 950

2
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mẫu 

giáo Ba Láng
C 8097382 P. Ba Láng

Ban QLDA 

&PTQĐ

1968/QD-UBND

11/9/2024
1.189 1.100 900 900 900

3
Dự án Xây dựng mới 05 cầu tuyến 

đường Trương Vĩnh Nguyên
C 8077743

P. Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ

2039/QD-UBND

17/9/2024
79.667 18.000 13.140 13.140 3.350 9.790

4
Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt 

Dũng
C 7963631 P. Lê Bình

Ban QLDA 

&PTQĐ

2040/QD-UBND

17/9/2024
77.852 15.298 236 6.000 6.000 6.000

5
Xây dựng nhà ăn đại biểu cho Ban chỉ 

huy quận sự quận
C 8090746

Phường 

Thường 

Thạnh

Ban QLDA 

&PTQĐ

1967/QD-UBND

11/9/2024
2.087 2.100 1.800 1.800 1.800

III Chương trình 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000

1

Cấp vốn ủy thác cho Phòng giao dịch 

Ngân hàng chính sách xã hội quận Cái 

Răng

Q.CR
NH CSXH

 QCR
2024 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5


